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ĐỀ 7
I/ Phần trắc nghiệm: (3điểm). Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:


Bài 1: Phân số  bằng phân số nào dưới đây:



	A. 			B. 			C. 		D. Cả A, B đều đúng
Bài 2: Chu vi hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng ?
	A. Gấp 2 lần		B. Gấp 3 lần		C. Gấp 4 lần		D. Gấp 5 lần


Bài 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm:     của 45 là ………………
	A. 41			B. 40			C. 36			D. 32


Bài 4: Trong các phân số sau:    , phân số nào nhỏ nhất ?




A. 			B. 			C. 			D. 
Bài 5: Trung bình cộng của hai số là 50. Số lớn gấp 3 lần số bé. Số bé là bao nhiêu ?
	A. 100			B. 50			C. 25			D. 20

Bài 6: Hai kho có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A  có số thóc bằng  số thóc kho B. Hỏi kho A có bao nhiêu tạ thóc ?
	A. 85 tạ		B. 80 tạ		C. 68 tạ		D. 65 tạ
	
	II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

  54796 + 9857                80014 - 57568                     4756 x 306                    285120 : 216
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bài 2: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

	    				                   97000 : 1000 + 105 x 13

	

	

	

	

	



Bài 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	7m2 6dm2 = ………………dm2 ;                 4 giờ 10 phút = ……………… phút

	9 tạ 8kg     = ……………….kg ;                 phút            = ……………… giây

Bài 4: (1,5 điểm) Một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy bằng 26m, chiều cao kém cạnh đáy 4m. Trên miếng đất người ta trồng rau, cứ mỗi mét vuông thu hoạch được 4kg rau. Hỏi đám đất đó thu hoạch bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

	

	

	

	

	

	

	

	




Bài 5: (1,5 điểm)  Một cửa hàng có số mét vải trắng bằng  số mét vải xanh. Tính số mét vải mỗi loại. Biết số vải trắng ít hơn số vải xanh là 164 m?
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